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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP VÀ ĐƯỢC CẤP BẰNG THẠC SĨ
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHCT

Ngày tháng năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

TT MSHV Họ và tên Nữ Ngày sinh Ngành Hạng TN

1 M1021014 Đinh Hoàng Phúc 02/03/1995 Bảo vệ thực vật Xuất sắc

2 M0922004 Từ Quốc Thắng 10/08/1998 Hóa hữu cơ (định hướng nghiên
cứu)

Giỏi

3 M1321005 Trần Thiện Nhân 13/12/1998 Kinh tế nông nghiệp Khá

4 M4422013 Nguyễn Đức Thủy 25/04/1984 Kỹ thuật điện (định hướng ứng
dụng)

Giỏi

5 M1621016 Nguyễn Thị Hoàng Kim X 15/05/1983 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh)

Giỏi

6 M1621061 Phan Thùy Trang X 30/09/1995 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh)

Giỏi

7 M1622065 Lê Thị Thùy Trang X 03/10/1996 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

8 M1622073 Võ Thị Thúy An X 06/11/1987 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

9 M1623001 Nguyễn Ngọc Anh X 24/12/2001 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

10 M1623002 Phan Thị Quí Anh X 15/08/1993 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

11 M1623003 Đặng Gia Bảo 24/08/1997 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

12 M1623005 Lê Thị Minh Châu X 11/10/1988 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

13 M1623008 Phan Tuyết Cương X 22/12/2000 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

14 M1623009 Tống Tấn Đạt 15/04/2000 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

15 M1623011 Nguyễn Anh Dũng 25/03/1997 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

16 M1623017 Phan Nhật Hào 08/05/2001 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

17 M1623018 Nguyễn Thị Diễm Hồng X 21/01/1994 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi
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TT MSHV Họ và tên Nữ Ngày sinh Ngành Hạng TN

18 M1623020 Phạm Tất Huy 14/08/1997 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

19 M1623021 Đỗ Nguyễn Mai Huỳnh 15/04/1969 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

20 M1623023 Phạm Lê X 06/10/2000 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

21 M1623024 Nguyễn Thị Thanh Long X 14/03/2000 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

22 M1623025 Trần Thanh Trúc Ly X 12/01/1995 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

23 M1623028 Bùi Văn Nam 24/02/1994 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

24 M1623029 Phạm Thị Kim Ngân X 28/04/1991 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

25 M1623033 Nguyễn Trương Hồng
Ngọc

X 01/12/2000 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

26 M1623036 Nguyễn Thanh Phong 06/08/1992 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

27 M1623037 Nguyễn Thị Ngọc Phước X 24/10/1997 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

28 M1623040 Kiêm Mỹ Quỳnh X 30/12/1996 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

29 M1623041 Thạch Minh Tâm 10/07/2001 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

30 M1623042 Dương Thanh Tâm X 27/04/1991 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

31 M1623043 Tiết Nhật Tân 26/02/1999 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

32 M1623044 Huỳnh Duy Tân 07/09/2000 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

33 M1623046 Phan Ngọc Thảo X 17/09/2000 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

34 M1623047 Trần Thị Thanh Thảo X 05/08/1985 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi
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Danh sách có 40 học viên.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Lâm

TT MSHV Họ và tên Nữ Ngày sinh Ngành Hạng TN

35 M1623052 Trần Song Toàn 26/10/1978 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

36 M1623053 Trần Thị Thảo Trinh X 30/12/2000 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

37 M1623059 Nguyễn Vân Uyên X 22/11/2000 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Giỏi

38 M1623085 Nguyễn Thị Huỳnh Như X 16/01/2000 Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn (Tiếng Anh) (định
hướng nghiên cứu)

Xuất sắc

39 M4823038 Trần Minh Kha 19/06/1997 Quản lý giáo dục (định hướng
nghiên cứu)

Giỏi

40 M2721022 Võ Ánh Trân X 25/11/1991 Tài chính - Ngân hàng Giỏi


